
SỰ KHÁC NHAU
GIỮA 3 NHÃN UL PHỔ BIẾN

BẠN
CÓ BIẾT?



Dành cho linh kiện hoặc bộ phận như dây cáp,
module, board mạch, nguồn nội bộ… không hoạt
động độc lập.
Yêu cầu kiểm tra ít khắt khe hơn UL Listed, phù hợp
để đóng góp vào hệ thống lớn hơn.

UL RECOGNIZED



Dành cho sản phẩm hoàn chỉnh, có thể hoạt động
độc lập như thiết bị, tủ điện, thiết bị gia dụng...
Thông qua kiểm nghiệm toàn diện về an toàn, cháy
nổ, cơ - điện để đảm bảo mức độ bảo vệ cao nhất. 

UL LISTED



Đây là hệ thống chứng nhận hiện đại của UL, thường
được gọi là Enhanced Certification Mark và Smart
Certification Mark nếu có thêm QR code.
Tích hợp thêm thông tin về tiêu chuẩn đã kiểm tra (như
Safety, Energy, Marine...), kèm country code, unique ID
và QR code để dễ tra cứu.

UL CERTIFIED



DÀNH CHO Linh kiện,
bộ phận

Sản phẩm
hoàn chỉnh

Bất kỳ loại nào

ĐỘ
KIỂM TRA

Rất nghiêm ngặtNhẹ nhàng
hơn UL Listed

Tùy theo loại
tiêu chuẩn

VAI TRÒ
CHÍNH

Bảo đảm an toàn
cho sản phẩm
cuối cùng

Chứng nhận
để thiết kế dễ
đạt UL Listed

Minh bạch, có
mã và QR để dễ
kiểm chứng
thông tin

UL RECOGNIZED UL LISTED UL CERTIFIED



LIÊN HỆ TƯ VẤN

CÙNG NHIỀU DÒNG CÁP KHÁC ĐẠT CHUẨN ULCÙNG NHIỀU DÒNG CÁP KHÁC ĐẠT CHUẨN UL

DÒNG CÁP DỮ LIỆU
HELUDATA® UL

https://www.helukabel.com.vn/vn-vn/lien-he/
https://www.helukabel.com.vn/vn-vn/day-cap-dien-dat-chuan-ul-csa.html

